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TÓM TẮT 

Ẳng Tở là một xã miền núi thuộc tỉnh Điện Biên. Điều kiện tự nhiên thuận lợi và người dân có 
kinh nghiệm, cần cù, chịu khó trong sản xuất là những tiền đề cơ bản để xã phát triển các loại cây 
trồng nông, lâm nghiệp. Cây cà phê chè và cây mắc ca tuy mới được đưa vào trồng tại xã Ẳng Tở 
nhưng đã thể hiện nhiều kết quả vượt trội so với các loại cây trồng khác. Để phân tích hiệu quả mô 
hình trồng cà phê, mắc ca tại xã Ẳng Tở, tác giả đã sử dụng kết hợp các nhóm phương pháp nghiên 
cứu lý thuyết và nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn. Kết quả nghiên cứu cho thấy điều kiện 
tự nhiên của xã phù hợp phát triển các mô hình trồng cà phê, mắc ca và trồng xen canh hai loại cây 
có giá trị này. Bài báo tập trung phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường các mô hình trồng 
cây cà phê, cây mắc ca của các hộ nông dân tại xã Ẳng Tở... Đây chính là cơ sở khoa học góp 
phần phát triển và nhân rộng mô hình cây trồng trên địa bàn xã Ẳng Tở, góp phần nâng cao đời 
sống của đồng bào dân tộc tại địa phương 
Từ khóa: Xã Ẳng Tở, mô hình nông nghiệp, cây cà phê, cây mắc ca, khu vực miền núi. 
 

ĐẶT VẤN ĐỀ * 

Thực tiễn cho thấy, cà phê, mắc ca là một 

trong những mặt hàng xuất khẩu có giá trị của 

nước ta, góp phần nâng cao thu nhập và hiệu 

quả kinh tế cho người dân. Trên địa bàn 

huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, mô hình 

trồng cây cà phê chè, mô hình cà phê chè xen 

mắc ca và mô hình trồng cây mắc ca được lựa 

chọn phát triển đã đem lại hiệu quả tốt, giá trị 

kinh tế cao và ngày càng được nhân rộng. 

Đặc biệt tại xã Ẳng Tở, việc phát triển cây cà 

phê chè, cây mắc ca đã đem lại hiệu quả nhất 

định cho xã, kinh tế địa phương có những 

bước phát triển, các hộ gia đình đã phát huy 

tiềm năng lao động, tiềm năng đất đai, tiềm 

năng khí hậu một cách đúng mức. Sản xuất 

cây cà phê chè, cây mắc ca trở thành nguồn 

thu chủ yếu trong tổng nguồn thu nhập của 

gia đình. Hiệu quả từ các mô hình trồng cây 

cà phê chè, mắc ca sẽ trực tiếp thúc đẩy kinh 

tế hộ gia đình theo chiều hướng tích cực, giúp 

người dân địa phương xóa đói giảm nghèo, 

làm giàu trên vùng đất còn nhiều gian khó, 

đồng thời tạo ra một lượng hàng nông sản 
xuất khẩu có giá trị. 

                                                
* Tel: 0917758595, Email: vanhuongdhkh@gmail.com 

MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Mục tiêu: Bài báo tập trung phân tích, đánh 
giá hiệu quả kinh tế - xã hội từ việc phát triển các 
mô hình trồng cây cà phê, cây mắc ca tại xã Ẳng 
Tở, tỉnh Điện Biên. 

- Đối tượng nghiên cứu: các mô hình trồng 
cây cà phê, cây mắc ca và hiệu quả kinh tế, xã 
hội mà mô hình nghiên cứu mang lại cho 
người dân địa phương. 

- Trong quá trình nghiên cứu tác giả đã sử 
dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu: 

+ Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu. 

+ Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: 
gồm phương pháp điều tra, khảo sát thực địa 
và  phương pháp điều tra xã hội học. 

+ Phương pháp phân tích tính hiệu quả kinh tế 
- xã hội 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã Ẳng Tở, 
huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 

Vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên 

Xã Ẳng Tở nằm ở phía Bắc huyện Mường 
Ảng tỉnh Điện Biên, cách trung tâm huyện 
khoảng 2km, cách thành phố Điện Biên Phủ 
khoảng 45 km về phía Tây. Xã có vị trí khá 
quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế 
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của huyện Mường Ảng. Đây là vùng đất màu 
mỡ, phù hợp với việc phát triển nhiều loại cây 
trồng vật nuôi, đặc biệt là các loại cây công 
nghiệp dài ngày. Địa hình chủ yếu là đồi núi, độ 
cao so với mực nước biển từ 300 - >1500 m, 
chia làm 3 khu vực: Khu vực địa hình thung 
lũng, bãi bằng có độ cao 200-600 m chiếm 
>15,5% diện tích, khu vực địa hình đồi núi thấp 
sườn thoải có độ cao 600 - 1.200 m chiếm trên 
69,32% diện tích. Khu vực địa hình núi trung 
bình độ cao 1.200-1.600 m chiếm khoảng 
13,87% diện tích và khu vực địa hình cao nhất 
từ 1.600 m đến > 2.000 m chiếm gần 1,06% 
diện tích của xã. 

Đất đai của xã Ẳng Tở phong phú, đa dạng 
với nhiều loại đất khác nhau. Các loại đất chủ 
yếu gồm: Đất phù sa, đất đen vùng nhiệt đới, 
đất đỏ vàng (hay còn gọi là đất Ferralit), đất 
mùn - vàng đỏ trên núi rất thích hợp cho phát 
triển cây cà phê, cây mắc ca. Các loại đất 
trong xã được chia theo cấp độ dốc cấp I đến 
độ dốc cấp IV (Từ dưới 3o- trên 25o).  

Ẳng Tở chịu ảnh hưởng chung của khí hậu 
miền núi phía Tây Bắc Việt Nam, có khí hậu 
nhiệt đới gió mùa vùng núi, mùa đông lạnh. 
Suốt mùa đông duy trì một tình trạng khô 
hanh điển hình của khí hậu gió mùa, còn mùa 
hè nhiều mưa, mùa ít mưa từ tháng 11 năm 
trước đến tháng 3 năm sau giá lạnh nhiệt độ 
không khí thấp, trời hanh khô, có sương 
muối; Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10 
không khí nóng ẩm và mưa nhiều. 

Trên địa bàn xã có suối Mường Ảng chảy dọc 
theo chiều dài của xã, ngoài ra còn một vài 
dòng suối nhỏ vừa phải góp phần cung cấp 
nước cho sản xuất đồng thời phát triển ngành 
nuôi trồng thủy sản tại xã 

Đặc điểm dân cư và nguồn lao động 

Theo số liệu điều tra đến thời điểm ngày 
31/12/2015 toàn xã có: tổng số hộ là 873 hộ. 
Tổng số nhân khẩu là 4.039 nhân khẩu. Tỷ lệ 
tăng dân số tự nhiên là: 1,97%. Mật độ dân số 
trung bình: 67,36 (người/km2). Người dân ở 
đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số: người 
Thái, H’mông, Khơ Mú và tỷ lệ nhỏ là dân tộc 
Kinh cùng với những nét đặc trưng văn hóa, bản 
săc dân tộc. Số lao động trong độ tuổi của xã là 
2.198 lao động, trong đó (Nam: 1.095; nữ 

1.103). Lực lượng lao động của xã chủ yếu làm 
nghề nông, lâm nghiệp và đa số chưa qua đào 
tạo nghề. Người dân chịu khó, cần cù, tích cực 
học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật phục vụ trồng 
cây cà phê, mắc ca với mong muốn thoát nghèo 
và phát triển kinh tế. Nhà nước và địa phương 
có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển cây trồng 
và coi đây là lợi thế để người dân tập trung làm 
việc lâu dài, ổn định [4]. 

Hiện trạng sử dụng đất, tình hình sản xuất 
cây cà phê và cây mắc ca tại xã Ẳng Tở 

Năm 2015, diện tích đất tự nhiên của xã là: 
5.996 ha, trong đó: Đất nông nghiệp chiếm 
68,8%, đất phi nông nghiệp chiếm 30,4 %, đất 
chưa sử dụng chiếm 0,7 %. Trong những năm 
gần đây người dân đã tiến hành chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng từ các loại cây trồng khác thành 
các mô hình trồng thuần, trồng xen canh cây 
nông nghiệp dựa trên nền tảng khoa học kỹ 
thuật. Các mô hình không những đem lại hiệu 
quả kinh tế cao mà còn tận dụng hết tiềm năng 
có sẵn về nguồn tài nguyên đất đai, lao động. 
Mô hình sản xuất nông nghiệp điển hình ở xã 
gồm có mô hình trồng thuần cây cà phê, mô 
hình trồng xen cây cà phê với cây mắc ca và mô 
hình trồng thuần mắc ca [1]. Hiện nay trên địa 
bàn xã có 500 ha trồng cà phê thuần, có 80 ha 
trồng cà phê xen mắc ca và hơn 45 ha trồng mắc 
ca. Tính từ năm 2011 đến nay diện tích trồng 
cây cà phê tiếp tục tăng lên, diện tích trồng cây 
mắc ca tăng mạnh nhưng đa số chỉ là xen canh 
nên chắc chắn không xảy ra tình trạng tăng 
“nóng”, vì mỗi ha cà phê chỉ cho phép trồng 
xen mắc ca từ 100 - 185 cây/ha [5]. 

Hiện nay tại xã có 3 mô hình cây trồng, cụ 
thể: Mô hình 1 (MH1): Cà phê trồng thuần, 
khoảng cách trồng cây cà phê 3x3m (1.110 
cây/ha) trồng chủ yếu ở khu vực đất thấp, 
chân đồi, núi; Mô hình 2 (MH2): Mô hình 
trồng cà phê xen mắc ca được trồng từ năm 
2011. Khoảng cách trồng cây cà phê 3 x 3 m 
(1.110 cây/ha). Cây che bóng là cây mắc ca 
được  trồng với khoảng cách 6 x 9m (3 hàng 
cà phê xen hàng mắc ca) (185 cây/ha). Cây 
giống mắc ca gồm 246, 816, OC, 508 và một 
số cây thực sinh. Mô hình này phát triển trên 
những khu vực đồi thấp hoặc địa hình bằng 
phẳng; Mô hình 3 (MH3): Trồng cây mắc ca 
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thuần tuy diện tích còn ít và trồng ở một số 
khu vực địa hình đồi dốc.  

Kết quả điều tra và đánh giá giá trị các mô 
hình trồng cà phê, mắc ca xã Ẳng Tở 

Xã Ẳng Tở có 14 bản, để làm rõ hiệu quả mô 
hình trồng cà phê chè, mắc ca, nhóm nghiên 
cứu đã tiến hành khảo sát 100 người đại diện 
100 hộ gia đình (100 phiếu) chia đều cho 4 
khu vực điều tra (mỗi khu vực 25 phiếu): Bản 
Co Có, bản Cha Nọ, bản Pá Cha, bản Cha 
Cuông. Đây là những khu vực điển hình trồng 
cà phê, mắc ca, vị trí phân bố đều trên địa bàn 
xã Ẳng Tở và các phiếu điều tra chọn ngẫu 
nhiên các hộ dựa trên cơ sở hộ trồng mô hình 
cây cà phê thuần, cây cà phê xen mắc ca và 
cây mắc ca thuần. Trong tổng số 100 người 
được hỏi, nam giới  chiếm 85 người (85%) và 
nữ giới 15 người (15%), tỉ lệ chủ hộ có trình 
độ học vấn tốt nghiệp tiểu học chiếm tỉ lệ khá 
cao 75 người (75%), tốt  nghiệp Trung học cơ 
sở là 20 người (20%) và tốt nghiệp Trung học 
phổ thông 5 người (5%). Trong đó tỷ lệ số 
người được điều tra theo độ tuổi và giới tính 
như sau: 2% số người được hỏi dưới 18 tuổi 
đều là nam, 37% từ 18 - 35 tuổi (15% nam, 
22% nữ), 47% từ 35 - 60 tuổi (33% nam, 14% 
nữ) và 14%  trên 60 tuổi (nam 8% và nữ 6%).  

Trong đó kết quả xử lý thông tin điều tra 
cho thấy: 

- Các chủ hộ hầu hết tốt nghiệp tiểu học, 
không có trình độ Cao đẳng, Đại học. Trình 
độ dân trí ở mức thấp đã hạn chế rất lớn về 
việc tiếp cận khoa học - kỹ thuật trồng cây cà 
phê, cây mắc ca. Người dân địa phương phát 
triển mô hình nhờ các chính sách, hướng dẫn 
của cán bộ, các lớp tập huấn, cùng với kinh 
nghiệm trồng từ các hộ dân xung quanh. 

- Nguồn nhân lực chính để duy trì mô hình 
trồng xen tại các nhóm hộ là lao động chính 
trong gia đình, tất cả các quy trình từ khâu sản 
xuất đến tiêu thụ được các hộ tận dụng sức lao 
động gia đình là chính. Số lao động trung bình 
của hộ là 2,40 lao động trở lên.  

- Tương ứng 100 hộ điều tra tại xã, mô hình sử 
dụng đất chủ yếu của các hộ dân là trồng cà phê 
thuần chiếm 51%, mô hình trồng cây cà phê xen 
mắc ca đã, đang được các hộ dân mở rộng áp 
dụng và ngày càng mở rộng chiếm 38% và mô 
hình trồng mắc ca thuần chiếm 13%. 

Hiệu quả của mô hình trồng cây cà phê, 
mắc ca  

* Về năng suất cà phê, mắc ca: Qua kết quả 
điều tra: Năng suất cà phê giữa các mô hình 
trồng xen mắc ca so với mô hình trồng cà phê 
thuần cũng có sự khác biệt rõ rệt. Ở các mô 
hình trồng cà phê xen mắc ca (MH2), năng 
suất cà phê ổn định hơn so với mô hình cà 
phê thuần trung bình 4,28 tấn nhân/ha. Việc 
trồng cà phê xen mắc ca ở các độ tuổi khác 
nhau cũng có sự khác biệt về năng suất cà phê 
khá rõ. Bên cạnh đó mật độ mắc ca trồng 
khác nhau cũng ảnh hưởng đến năng suất cà 
phê. Năng suất mắc ca trong các mô hình 
trồng xen ổn định từ 2,55 - 3,10 tấn 
hạt/ha/năm, trung bình 3 năm 2,81 tấn 
hạt/ha/năm. Mô hình 1, năng suất cà phê biến 
động từ 4,08-4,25 tấn nhân/ha, trung bình đạt 
4,16 tấn nhân/ha. Mô hình 3: năng suất mắc 
ca trung bình đạt 1,5 tấn hạt/ha/năm (bảng 1). 
Điều này chứng tỏ trồng mắc ca xen trong 
vườn cà phê với mật độ hợp lý có thể cho 
năng suất cao, ổn định hơn so với mô hình 
trồng thuần. 

Bảng 1. Năng suất cà phê, mắc ca trong các mô hình 

Năng suất cây trồng Năng suất cà phê (tấn nhân/ha) Năng suất mắc ca (tấn hạt/ha) 

 
Năm 

Mô hình cây trồng       
2014 2015 2016 

Trung 
bình 3 
năm 

2014 2015 2016 
Trung 
bình 3 
năm 

Mô hình trồng cà phê thuần 
(MH1) 

4,08 4,16 4,25 4,16     

Mô hình trồng cây cà phê xen 
cây mắc ca (MH2) 

3,75 3,97 4,40 4,28 2,55 2,77 3,10 2,81 

Mô hình trồng cây mắc ca thuần 
(MH3) 

 1,43 1,57 1,50 1,50 

                       Nguồn: Số liệu theo dõi các mô hình tại xã Ẳng Tở 
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Bảng 2.  Hiệu quả kinh tế của các mô hình trồng cà phê, mắc ca 

Mô hình Tổng thu (tr.đ/ha) Tổng chi (tr.đ/ha) 
Lợi nhuận 
(tr.đ/ha) 

Hiệu quả 
đồng vốn 

MH1 (Cà phê) 156,26 78,78 77,48 1,98 
MH2 
(Cà phê  
+ Mắc ca) 

Cà 
phê 

Mắc 
ca 

Tổng 
thu 

Cà 
phê 

Mắc 
ca 

Tổng 
chi 214,87 3,12 

171,37 141,20 312,57 79,24 18,46 97,70 
MH3 (Mắc ca) 150,16 30,33 119,83 4,95 

                       Nguồn: Số liệu theo dõi các mô hình tại xã Ẳng Tở 

Xác định hiệu quả kinh tế các mô hình trồng 

cây cà phê, mắc ca của các hộ gia đình 

Hiệu quả mô hình cây trồng tính trung bình 

trên 1 ha. Tính toán lợi nhuận trồng từ 3 mô 

hình trung bình trong 3 năm (2014, 2015, 

2016) cho thấy, mô hình trồng cà phê xen 

mắc ca cho hiệu quả kinh tế khá cao, lợi 

nhuận 214,87 triệu đồng/ha/năm. Mô hình 

trồng thuần cây mắc ca cho lợi nhuận: 119,83 

triệu đồng/ha/năm, mô hình trồng thuần cà 

phê có lợi nhuận 78,78 triệu đồng/ha/năm. 

Mô hình trồng thuần cây cà phê lợi nhuận: 

77,48 triệu đồng/ha/năm. Hiệu quả đồng vốn 

mô hình 3 tuy cao hơn so với các mô hình còn 

lại tuy nhiên lợi nhuận thu được từ mô hình 3 

còn thấp hơn nhiều so với mô hình trồng xem 
cà phê, mắc ca (bảng 2). 

Thực tế điều tra so sánh phẩm chất cà phê nhân 

giữa các mô hình trồng xen mắc ca với mô hình 

cà phê trồng thuần cho thấy các lô trồng xen 

mắc ca, chất lượng cà phê nhân có chiều hướng 

được cải thiện về tỷ lệ nhân tươi, trọng lượng, 

kích cỡ nhân tăng lên. Mặt khác, cà phê trồng 

xen cây mắc ca còn giúp người nông dân tránh 

bớt các rủi ro về biến động giá cả, sâu bệnh hại 

do độc canh cà phê. Như vậy, việc trồng xen 

cây mắc ca trong vườn cà phê vừa có tác dụng 

là cây che bóng, vừa cho hiệu quả kinh tế cao và 

không có sự cạnh tranh về lao động. 

Có thể nhận định, việc trồng xen cây mắc ca 

trong vườn cà phê đã đem lại hiệu quả kinh tế 

cao, cao nhất trong cả 3 mô hình, lợi nhuận 

của mô hình 2 cao hơn 2,77 lần so với lợi 

nhuận từ mô hình 1 và gấp 1,79 lợi nhuận mô 

hình 3. Không những vậy, trồng xen cây mắc 

ca còn có tác dụng phòng hộ cho vườn cà phê, 

giảm thiểu lượng nước tưới trong mùa khô, 

tái cân bằng tự nhiên, điều tiết và ổn định 
năng suất cà phê, mắc ca. 

Hiệu quả xã hội 

Các tiêu chí đánh giá hiệu quả xã hội bao 

gồm: tình hình kinh tế hộ gia đình, khả năng 

chăm sóc giáo dục, y tế,  tạo cơ hội việc làm, 

sản xuất phù hợp với tập quán canh tác của 

địa phương,…  

- Trước khi trồng cà phê, mắc ca, thu nhập 

thấp, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, đời sống 

người dân xã Ẳng Tở rất khó khăn. Hiện nay 

theo kết quả thu được từ quá trình phỏng vấn 

cho thấy: Số hộ chuyển từ hộ cận nghèo trở 

thành hộ thoát nghèo là 80 hộ (chiếm 80%). 

Số hộ từ hộ nghèo trở thành hộ cận nghèo 

chiếm 10%, số hộ gia đình có kinh tế trở thành 

hộ giàu ở xã (gia đình có của tích lũy, có ô tô, 

xe máy...) là 10 hộ (10%). Trong đó hộ dân ở 

bản Co Có và Pá Cha có sự lựa chọn phương 

án trở thành hộ giàu nhiều hơn so với người 

dân bản còn lại (tương ứng là 6 hộ và 2 hộ).  

- Tình hình trang bị phương tiện sinh hoạt: 

Kết quả điều tra cho thấy sau một thời gian 

thu hoạch, các hộ đã mua sắm được trang thiết 

bị phương tiện sinh hoạt. Bản Co Có chiếm số 

lượng nhiều hơn cả với 30 chiếc ti vi, tủ lạnh, 

24 chiếc xe máy, 2 xe ô tô thuận tiện cho việc 

chở hàng, chở phân bón, chở cà phê, mắc ca 

sau khi thu hoạch và trao đổi ra thị trường. Kết 

quả cho thấy từ khi áp dụng mô hình trồng cà 

phê, mắc ca số lượng trang bị phương tiện của 

các hộ tăng lên đáng kể, tuy tỷ lệ hộ mua được 

ô tô chưa cao nhưng cũng thể hiện được hiệu 

quả mà các mô hình kinh tế này đem lại. 
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- Tạo công ăn việc làm cho người dân: hầu 
hết các hộ dân đều cho rằng nhờ mô hình 
trồng cây cà phê, mắc ca đã tạo ra công ăn 
việc làm cho lao động tại địa phương, giúp 
các hộ dân vượt qua khó khăn vươn lên làm 
giàu. Khi được hỏi về khả năng thu hút lao 
động của mô hình có tới 98 người (chiếm 
98% số hộ) chọn phương án thu hút lao động 
cao, hầu hết lao động gia đình đã có việc làm, 
ngoài ra còn thu hút nguồn lao động từ các xã 
lân cận tạo cơ hội việc làm cho người dân. 

-  Trình độ văn hóa giáo dục và dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe của người dân: Giáo dục và dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe của người dân giữa các 
bản tốt hơn rất nhiều (100% số hộ đồng ý). Tỷ 
lệ người dân được chăm sóc sức khỏe ngày 
càng tăng, Các hộ gia đình có điều kiện kinh 
tế, chú trọng trong công tác chăm sóc sức 
khỏe. Người dân tích cực tham gia bảo hiểm y 
tế. Xã đã có trạm xã mới. Chính quyền địa 
phương thường xuyên tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cho người 
dân. Sự quan tâm chăm lo giáo dục cho con 
em trong gia đình đã có nhiều thay đổi, trẻ em 
đã được tạo điều kiện đến trường, đặc biệt là 
các bé nữ. Hiện nay tỷ lệ con em địa phương 
đến trường học từ bậc tiểu học đến giáo dục 
chuyên nghiệp có xu hướng tăng dần so với 
trước. Xã Ẳng Tở có đủ 3 cấp trường học: mẫu 
giáo, tiểu học và trung học cơ sở.  

- Người dân đã biết áp dụng biện pháp kỹ 
thuật nâng cao năng suất cây trồng, nhất là 
việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong quá 
trình sản xuất. Hầu hết các hộ gia đình biết áp 
dụng kỹ thuật chăm sóc, làm cỏ bón phân, 
phun thuốc trừ sâu cho cây trong những pha 
sinh trưởng, thu hoạch một cách phù hợp. 
Những năm gần đây, người dân đã có kinh 
nghiệm trồng xen cây cà phê với cây mắc ca 
đúng thời vụ giúp cây cho năng suất cao 
mang lại thu nhập lớn cho người dân. 

Như vậy, việc phát triển các mô hình cây 
trồng sẽ cho hiệu quả kinh tế - xã hội rất cao, 
góp phần xóa đói giảm nghèo hiệu quả và 
giúp người dân vươn lên làm giàu. Mô hình 
trồng cà phê, mắc ca tại xã Ẳng Tở là thiết 
thực và cần thiết, góp phần nâng cao chất 
lượng cuộc sống cho người dân. 

Hiệu quả môi trường 

Xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng là xã thuộc 
khu vực địa hình núi đất, thường xảy ra các 
hiện tượng: xói mòn, rửa trôi, thoái hóa đất do 
khai thác tài nguyên không hợp lý, vẫn có hiện 
tượng phá rừng. Việc trồng xen cây cà phê với 
cây mắc ca có nhiều ưu điểm: Cây trồng xen 
tạo thành các băng cây giúp ngăn chặn hiện 
tượng xói mòn, rửa trôi đất, bảo vệ dinh dưỡng 
đất, giúp tiết kiệm nguồn nước tưới nên phù 
hợp với những vùng có nguy cơ bị hạn. Sản 
phẩm phụ của cây trồng (bã cà phê, cành lá...) 
là nguồn phân hữu cơ tại chỗ cung cấp cho 
cây, sẽ giảm lượng phân bón hóa học cho cây 
cà phê, cây mắc ca từ đó đất đai sẽ được bảo 
vệ và tăng độ phì cho đất. Cây mắc ca có tác 
dụng giúp cải tạo đất, hạn chế rửa trôi đất sau 
những đợt mưa lớn. Ngoài ra cây mắc ca còn 
có tác dụng giữ ẩm cho cây cà phê. Lượng 
carbon tích lũy và khả năng dự trữ nước, ngăn 
chặn dòng chảy trong những khoảng thời gian 
mưa lớn đột ngột... đã chứng tỏ đây là mô hình 
thích hợp, góp phần quan trọng trong bảo vệ 
môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu [2]. 

Một số vấn đề còn tồn tại 

- Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình trồng 
cà phê xen cây mắc ca đem lại hiệu quả kinh tế, 
xã hội và môi trường rất cao. Tuy nhiên không 
phải tất cả các khu vực trên địa bàn xã đều 
thuận lợi cho phát triển mô hình trồng xen cây 
cà phê và cây mắc ca. Do đó, người dân cần 
nghiên cứu kỹ đặc điểm tự nhiên khu vực để lựa 
chọn mô hình phát triển cây trồng phù hợp.  

- Các hộ gia đình phát triển mô hình trồng 
thuần cà phê chưa nhận thức đầy đủ về việc 
nên trồng xen canh cây mắc ở giai đoạn 3 
năm đầu là cần thiết để nâng cao hiệu quả 
kinh tế  gia đình [5]. 

Và để phát triển mô hình trồng cà phê, mắc ca 
có hiệu quả tại địa phương địa phương cần chú 
ý đến một số giải pháp sau: Giải pháp về điều 
kiện tự nhiên, giải pháp về cơ chế chính sách, 
giái pháp về phát triển mô hình cây trồng, giải 
pháp về vốn đầu tư, giải pháp áp dụng khoa 
học, kỹ thuật vào sản xuất, giải pháp về thị 
trường tiêu thụ, giải pháp về cơ sở hạ tầng và 
giải pháp về bảo vệ môi trường. Khi giải quyết 
tốt, hiệu quả các nhóm giải pháp này, chắc 
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chắn phát triển sản xuất cà phê, mắc ca trên địa 
bàn xã Ẳng Tở sẽ đem lại hiệu quả cao về kinh 
tế - xã hội và môi trường, cải thiện đời sống 
người dân. 

KẾT LUẬN  

Kết quả nghiên cứu cho thấy: Đất đai, khí 
hậu xã Ẳng Tở thích hợp cho phát triển 3 mô 
hình trồng và phát triển cây cà phê, cây mắc 
ca. Trong đó, hiệu quả kinh tế của các mô 
hình trồng cà phê, mắc ca thuần và cà phê 
xen mắc ca là khác nhau. Tuy nhiên, các mô 
hình sản xuất này đều đem lại hiệu quả tốt về 
mặt xã hội và môi trường. Kết quả nghiên 
cứu của bài báo khuyến nghị địa phương cần 
phát triển mô hình trồng cà phê, trồng mắc 
ca hoặc cà phê xen mắc ca tại địa phương 
trong đó ưu tiên mô hình trồng cà phê xen 
mắc ca trên những khu vực tự nhiên thích 
hợp. Kết quả này phù hợp với định hướng 
quy hoạch phát triển sản xuất nông, lâm 

nghiệp và quy hoạch sử dụng đất của địa 
phương [3], [4]. 
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SUMMARY 
ANALYSE EFFICIENCY OF ARABICA AND MACADAMIA CROPS 
AT ANG TO COMMUNE, MUONG ANG DISTRICT, DIEN BIEN PROVINCE 
 

 Do Thi Van Huong* 
TNU University of Sciences 

 
Ang To commune is a mountainous commune in Dien Bien province that has a diverse and complex 
natural condition. This area has favorable natural conditions. Ethnic people have had a lotof 
experience and they are hard-working people in agricultural production. The results of paper show 
that the natural conditions of Ang To commune are suitable for the development of models of coffee, 
macadamia growing, shifting cultivation and intercropping of two valuable species. The paper 
focuses on the effectiveness of coffee and mahogany models of farmers in Ang To commune. This is 
the premise for the development and replication of the crop model, improving the lives of ethnic 
minorities in the locality. 
Key words: Ang To comune, agricultural model, Arabica, macadamia, mountainous area. 
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